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1. MÔN NGỮ VĂN 

 

 A. NỘI DUNG ÔN TẬP  

I. PHẦN ĐỌC HIỂU 

1. Ôn tập kiến thức 

- Kiến thức, kĩ năng đọc hiểu Thơ sáu chữ, bảy chữ (Bài 2); Văn bản thông tin (Bài 3); 

Hài kịch và truyện cười (Bài 4). 

- Ôn luyện thêm một số văn bản ngoài sách giáo khoa cùng thể loại.  

2. Yêu cầu 

- Nhận biết một số yếu tố hình thức, nội dung của văn bản: thể loại, đề tài, chủ đề,… 

- Biết cảm thụ về chi tiết, hình ảnh, nhân vật tiêu biểu trong văn bản . 

- Liên hệ được vấn đề đời sống khi tìm hiểu văn bản. 

- Nêu được ý nghĩa, bài học cho bản thân sau khi đọc văn bản. 

- Nhận biết kiến thức tiếng Việt được sử dụng trong văn bản. 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Ôn tập kiến thức 

- Các biện pháp tu từ đã học;  

- Trợ từ, thán từ;  

- Sắc thái nghĩa của từ;  

- Các đoạn văn quy nạp, diễn dịch, phối hợp, song song; 

- Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn. 

2. Yêu cầu 

- Nắm vững kiến thức cơ bản: khái niệm, đặc điểm, công dụng của các kiến thức trên. 

- Chỉ ra và nêu tác dụng của các yếu tố tiếng Việt trong đoạn ngữ liệu cụ thể. 

III.  PHẦN VIẾT 

1. Ôn tập kiến thức: 

- Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. 

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống: vấn đề môi trường, vấn đề vi phạm 

an toàn giao thông trong học sinh, hiện tượng vô cảm; hiện tượng háo danh, bệnh thành tích; 

nghiện mạng xã hội; học tủ, học lệch,… 

- Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về một hình ảnh thơ, câu thơ, khổ thơ; cảm nhận về một 

nhân vật trong bài thơ hoặc truyện.  

2. Yêu cầu 

- Nắm vững kĩ năng viết bài văn, có bố cục 3 phần rõ ràng, đúng thể loại. 

- Nắm vững kĩ năng viết đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song. Đảm bảo 

đúng hình thức đoạn văn, nội dung rõ ràng, diễn đạt lưu loát. 
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B. ĐỀ MINH HỌA 

I. ĐỌC HIỂU (4 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

DẶN CON 

Chẳng ai muốn làm hành khất 

Tội trời đày ở nhân gian 

Con không được cười giễu họ 

Dù họ hôi hám úa tàn. 

 

Nhà mình sát đường, họ đến 

Có cho thì có là bao 

Con không bao giờ được hỏi 

Quê hương họ ở nơi nào. 

Con chó nhà mình rất hư 

Cứ thấy ăn mày là cắn 

Con phải răn dạy nó đi 

Nếu không thì con đem bán. 

 

Mình tạm gọi là no ấm 

Ai biết cơ trời vần xoay 

Lòng tốt gửi vào thiên hạ 

Biết đâu nuôi bố sau này... 

Trần Nhuận Minh, Nhà thơ hoa và cỏ, NXB Văn học, 1993) 

Câu 1. Bài thơ “Dặn con” được viết theo thể thơ nào? Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?  

Câu 2. Vì sao cha lại dặn con: “Con không bao giờ được hỏi/ Quê hương họ ở nơi nào.”  

Câu 3. Phân biệt sự khác nhau giữa sắc thái nghĩa của từ hành khất với từ ăn mày, ăn xin.  

Câu 4. Khổ thơ cuối bài thơ “Dặn con” tác giả muốn gửi gắm điều gì? Bài thơ khơi gợi trong 

em cảm xúc, suy ngẫm gì? 

II. VIẾT (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Hãy viết đoạn văn diễn dịch khoảng 8 câu trình bày suy nghĩ của em về bài 

thơ “Dặn con” được trích dẫn ở phần Đọc hiểu. (2 điểm) 

Câu 2. (4 điểm) Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. Thiên nhiên giống như người bạn đồng hành cùng mọi hoạt động đời sống của con người. 

Bằng những hiểu biết của bản thân, hãy viết bài văn giới thiệu về một hiện tượng tự nhiên. 

Đề 2. Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vô cảm trong cuộc sống hiện nay. 

------------------ 
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2. MÔN TOÁN 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I. ĐẠI SỐ 

1. Đơn thức, đa thức. 

2. Phép cộng, trừ, nhân đa thức. Phép chia đa thức cho đơn thức. 

3. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. 

4. Phân tích đa thức thành nhân tử. 

II. THỐNG KÊ 

 1. Thu thập và phân loại dữ liệu. 

 2. Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ. 

 3. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ. 

III. HÌNH HỌC 

1. Các tứ giác : Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, 

hình vuông. 

2. Định lí Thales trong tam giác. 

3. Đường trung bình của tam giác. 

4. Tính chất đường phân giác của tam giác. 

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO 

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau và tìm bậc của đa thức kết quả: 

a) ( )2 23 8 15 3 2x y xy xy x y− + − +     

b) 3 5 5 32 1
7 5 2 1

3 2
x x y x y x

   
   
   

− − − + −  

c) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 6 5 2xy x y x y x y x x+ − − − − −   

c) ( ) ( ) ( )2 21
2 2 6 3

3
x x y xy x y y x y− + − + −  

e) ( ) ( )3 3 3 2 2 2 2 28 3 6 : 6x y x y x y x y− +    

f) ( )3 5 5 2 2 2 4 23
3 5 :3

2
x y x y x y x y x y x

 
 
 

− − − +  

Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau rồi tính giá trị: 

a) ( )( ) ( )
2

2 2 3A x x x= + − − +  tại 5x =−  

b) ( ) ( )( )
2

2 1 4 1 1B x x x= − − − +  tại 
1

3
x =  

c) ( ) ( )
3 2

1 3 2 15C x x x= + − − −  tại 4x =−  



TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 

LỚP 8 - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 4 

 

d) ( )( ) ( ) ( )( )
322 2 4 1 3 5 5D x x x x x x= − + + − − − − +  tại 2023x=  

Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:  

 a) 2 25 10 20x y xy xy− +    b) 3 8x y y+  

 c) 23 12x −      d) 2 211 22 11x xy y− +  

 e) 3 2 4 4x x x+ − −     f) 2 225 4x y−  

g) 3 24 4 1x x x− + −     h) 2 24 3 6x y x y− + −  

i) 2 24 4 1x x y+ + −     j) 3 36 6x y x y− + −  

k) 2 23 3 2x y x y xy− − − +    l) 2 2 2x x xy y− + −  

m) 2 2 10 25x y x− − +    n) 2 5 14x x− −  

o) 2 30x x− −      p) 28 14 3x x− +  

Bài 4. Tìm x biết : 

 a) ( ) ( )( )3 2 3 3 1 7x x x x+ = − + +   b) ( )
2

2 ( 5) 17x x x− − + =   

c) ( ) ( )2 3 5 3 0x x x− + − =    d) ( )( )2 4 2 3 2 0x x x− − − − =  

 e) ( ) ( )
2

3 2 2x x x− = −    f) ( )( )2 49 7 2 3x x x− = − +  

 g) 3 2 22 6 3x x x x+ = +    h) ( ) ( )
2 2

2 5 2x x+ = +  

 i) ( )( )24 25 2 5 3 0x x x− + + − =   j) ( )( )3 27 3 2 9x x x− = − +  

 k) 2 3 28 0x x− − =     l) 2 3 2x x− =  

Bài 5. Cho biểu đồ ở thể hiện sĩ số học sinh khối lớp 8   

a) Đây là biểu đồ gì? 

b) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên và vẽ biểu 

đồ khác thể hiện bảng thống kê vừa lập. 

 

 

Bài 6. Biểu đồ đoạn thẳng sau thống kê số trận lũ lụt 

trên toàn thế giới trong các năm từ 2013 đến năm 2018.  
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a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu trong biểu đồ. 

b) Năm nào có số trận lũ lụt cao nhất, thấp nhất? 

c) Có nên biểu diễn các dữ liệu trên bằng biểu đồ tranh không? Vì sao? 

d) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này. Nếu ta có dữ liệu về số trận lũ lụt hàng năm từ 

năm 1980 đến nay thì có nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn không? Vì sao? 

Bài 7. Bảng thống kê hình bên cho biết số trang sách bạn Minh đọc các ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 trong tuần 

Các ngày trong tuần Số trang sách 

Thứ hai 20 

Thứ ba 32 

Thứ tư 15 

Thứ năm 10 

Thứ sáu 27 

Vẽ biểu đồ thích hợp cho bảng thống kê trên. 

Bài 8. Cho bảng thống kê về số học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận  môn Toán của bốn khối 

trong trường. 

 

 

 

 

a) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng thống kê trên. 

b) Hãy tính toán và vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện biểu đồ trên. 

Bài 9. Biểu đồ quạt ở hình bên biểu diễn tỉ lệ phần trăm học 

sinh khối 8 của một trường THCS yêu thích các môn thể thao: 

Bơi, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá. 

a) Môn thể thao nào được học sinh yêu thích nhiều nhất? 

b) So sánh tỉ lệ học sinh yêu thích môn bơi so với các môn 

thể thao còn lại. Giải thích tại sao có sự chênh lệch đó. 

c) Giả sử khối 8 có 300 học sinh. Lập bảng thống kê số 

học sinh khối 8 yêu thích các môn thể thao trên. 

d) Vẽ biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng 

thống kê ở câu b. 

Bài 10. Tính các độ dài x, y trong hình vẽ sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) : 

Khối lớp 6  7  8  9  

Số học sinh 16  24  20  25 
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Bài 11. Cho ABC vuông tại A, biết AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm, phân giác AD (D  BC) 

a) Tính độ dài DB, DC; 

b) Gọi E là hình chiếu của D trên AC. Hãy tính độ dài DE, EC; 

c) Gọi I là giao điểm các đường phân giác và G là trọng tâm của ABC . Chứng minh IG // AC 

Bài 12. Cho ∆ABC vuông tại A ( AB < AC) có đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi E, F lần 

lượt là trung điểm của AB, AC. 

a) Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật, HEFM là hình thang cân. 

b) Kẻ Ax // BC cắt tia MF tại K. CMR: Tứ giác AMCK là hình thoi. 

c) Chứng minh rằng HE vuông góc với HF. 

Bài 13. Cho ∆ABC cân tại A. Lấy M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Qua N kẻ d song 

song với AB cắt CB tại F và qua A kẻ a song song với BC, a và d cắt nhau tại E.  

a) Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân. 

b) Chứng minh tứ giác AECF là hình chữ nhật.  

c) Gọi O là giao của MN và AF. Chứng minh rằng ba điểm B, O, E thẳng hàng.  

d) Tìm điều kiện của ∆ABC để AECF là hình vuông.  

Bài 14. Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ CE vuông góc với DB ( E ∈ DB). Trên tia CE lấy điểm 

F sao cho E là trung điểm của CF. Kẻ FG // BC ( G ∈ DB ).  

a) Chứng minh tứ giác CGFB là hình thoi. 

b) Chứng minh tứ giác AFBD là hình thang cân. 

c) Kẻ FH vuông góc với AD tại H; FG cắt AB tại K. Tứ giác AKFH là hình gì? Giải thích? 

d) Chứng minh ba điểm H, K, E thẳng hàng. 

Bài 15. Cho ΔABC (AB < AC), Đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AH. Qua A kẻ đường 

thẳng d song song với BC, Tia BI cắt đường thẳng d tại E. 

MN // BC

9

x

10

17

N

B C

A

M

EF // QR

x

15

2016

F
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E

6
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4

15x
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a) Chứng minh tứ giác ABHE là hình bình hành. 

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC và AC. Chứng minh tứ giác HMNI là hình 

chữ nhật. 

c) ΔABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác HMNI là hình vuông?  

Bài 16. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có D và E lần lượt là trung điểm của các 

cạnh AC và BC. Vẽ EF vuông góc với AB tại F. 

a) Chứng minh DE//AB và tứ giác ADEF là hình chữ nhật. 

b) Trên tia đối của DE lấy điểm K sao cho DK = DE. Chứng minh tứ giác AECK là hình thoi. 

c) Gọi O là giao điểm của AE và DF. Chứng minh rằng ba điểm B, O, K thẳng hàng. 

d) Vẽ EM vuông góc với AK tại M. Chứng minh góc DMF vuông. 

Bài 17. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao, BD là đường phân giác của ABC  

(D thuộc AC), AH cắt BD tại I. 

a) Tính tỉ số 
AI

AB
 và .

AD

AB
 

b) Chứng minh ΔAID  cân tại .A  

c) Chứng minh .
IH DC

BH BC
=  

Bài 18. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

a) A = 2 2 1x x− −    b) B = 24 4 9x x+ +    

c) C = 23 2x x− +    d) 2 5D x x=− −   

e) E = 2 28 3 8 6 21x y xy y+ − − +  

Bài 19. Tìm x biết: 

a) 4 33 6 4 0x x x+ + + =   b) ( ) ( )
2

4 1 2 1 9x x x− − =  

Bài 20. Cho x + y + z = 3 và 3 3 3 3x y z xyz+ + = .  

Tính giá tri biểu thức A = ( )2023 2023 2023763 1x y z+ + +  

Bài 21. Cho a, b, c là các số hữu tỉ thoả mãn ab + bc + ca = 1.  

Chứng minh rằng ( )( )( )2 2 21 1 1a b c+ + +  là bình phương của một số hữu tỉ. 

Bài 22. Chứng minh ( )6 4 2 1 128n n n− − +  với n là số lẻ 

Bài 23. Cho x, y là các số dương thỏa mãn: x3 + 8y3 – 6xy + 1 = 0 

 Tính giá trị biểu thức: x2018 + 
2019

1

2
y

 
 
 

−   
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C. ĐỀ MẪU MINH HỌA 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023- 2024 

Bài 1 (1 điểm). Cho biểu thức ( )2 2 2 2 32 5 2 3A x x y x y x y x= − + + −  

a) Thu gọn biểu thức A. 

b) Tính giá trị biểu thức A khi 2x =−  và 
1

2
y =  

Bài 2 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a) 3 29x x y−   b) 25 5x y x xy+ − −   c) 2 2 6 9x y x− + +  

Bài 3 (2 điểm). Tìm x biết: 

a) ( )( ) ( )1 1 3 5x x x x+ − + − =  b) ( ) 22 7 0x x x− + =  

c) ( )3 1 6 2 0x x x− + − =   d) ( )( )24 9 2 2 3x x x− = + −  

Bài 4 (1,5 điểm). Biểu đồ bên cho biết khối lượng 

giấy vụn của các lớp khối 8 ở một trường THCS thu 

gom được trong phong trào Kế hoạch nhỏ. 

a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu trong biểu đồ. 

b) Lớp nào thu gom được khối lượng giấy vụn 

nhiều nhất? Lớp nào thu gom được ít nhất? 

c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này. 

 

 

Bài 5 (3,5 điểm). 

1. Cho hình vẽ sau, biết KI // NP và NI là tia phân giác của góc 

MNP. Tính độ dài x và y trong hình. 

 

2. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Kẻ 

HE vuông góc với AB (E thuộc AB), HF vuông góc với AC (F 

thuộc AC). O là giao điểm của AH và EF. 

a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật. 

b) Lấy điểm M là trung điểm của AC. Kẻ MD // AH (D thuộc BC). Chứng minh tứ giác 

AMDO là hình bình hành. 

c) Trên tia MD lấy điểm N sao cho D là trung điểm của MN. Chứng minh ΔBON vuông. 

Bài 6 (0,5 điểm). Cho các số thực x, y, z đôi một khác nhau và thoả mãn các điều kiện: 
3 3 1x x= − ; 3 3 1y y= − ; 3 3 1z z= − . Chứng minh 2 2 2 6x y z+ + = . 

------------------ 

y

x

3

6

4

K I

PN

M
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3. MÔN TIẾNG ANH 

 

A. REVISION CONTENTS: 

From Unit 1 to Unit 5 

I. Topics 

 Unit 1: Leisure time 

 Unit 2: Life in the countryside 

 Unit 3: Teenagers 

 Unit 4: Ethnic groups of Vietnam 

 Unit 5: Our customs and traditions 

II. Vocabulary: nouns, verbs, adjectives…related to above topics. 

III. Pronunciation: /ʊ/ vs /u:/ ; /ə/ vs /i/ ; /ʊə/ vs /ɔɪ/ ; /k/ vs /g/ ; /n/ vs /ŋ/ 

IV. Grammar 

- Tenses (Present simple; Past simple; Present Continuous) 

- Verbs of liking / disliking + gerund; verbs of liking / disliking + to-infinitives 

- Comparative forms of adverbs 

- Simple sentences and compound sentences 

- Yes / No and Wh-questions 

- Countable and Uncountable nouns 

- Articles (a / an, the and zero article) 

IV. Reading 

1. Reading: Reading for general and specific information. 

2. Writing: Rewrite sentences without changing their meaning, using the clues given. 

 

B. PRACTICE 

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from 

the other three in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions 

1. A. good    B. cool   C. foot   D. Cook 

2. A. June   B. rude   C. truth  D. put  

3. A. village   B. buffalo  C. cottage   D. Shortage 

4. A. ensure   B. insure   C. picture   D. Surely 

5. A. avoid   B. doing  C. choice   D. join  

6. A. culture   B. community  C. circle   D. custom   
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7. A. identify   B. thank   C. dance   D. Plan 

8. A. figure   B. danger   C. engine   D. Change 

9. A. bring   B. sing   C. spring   D. Longevity 

10. A. growth   B. globe  C. ground   D. gender    

11. A. pink    B. thank  C. learn  D. king   

12. A. closed    B. practiced  C. asked  D. Stopped 

13. A. many   B. take  C. place  D. wake   

14. A. connect  B. cook  C. dance  D. Control 

15. A. cousin   B. interesting   C. link   D. Fond 

16. A. leisure   B. culture  C. nature  D. sure   

17. A. queen   B. square  C. queue  D. quick   

18. A. age   B. give  C. garden  D. guitar   

19. A. group    B. tour  C. soup  D. would   

20. A. sore   B. destroy  C. joy   D. annoy 

 

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from 

the other three in the position of primary stress in the following questions   

     1. A. festival  B. contestant           C. atmosphere  D. family 

     2. A. village  B. bamboo           C. away          D. obey 

     3. A. custom  B. worship           C. maintain          D. midnight 

     4. A. holiday  B. decorate           C. offering          D. addition 

     5. A. laughter  B. prepare           C. chopstick          D. heaven 

     6. A. costume  B. diverse           C. feature          D. market 

     7. A. custom  B. livestock           C. highland          D. bamboo 

     8. A. diversity  B. pharmacy           C. establish          D. religious 

     9. A. overlook  B. plantation  C. religion          D. minority 

     10. A. peoples  B. poultry           C. preserve          D. worship 

     11. A. enjoyable  B. concentrate        C. practical          D. media 

     12. A. account  B. bully           C. discuss          D. upload 

     13. A. forum  B. pressure           C. teamwork          D. prepare 

     14. A. connect  B. avoid           C. focused          D. mature 

     15. A. enjoy  B. stressful           C. session          D. website 

     16. A. remote  B. orchard           C. household          D. lighthouse 
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     17. A. cattle  B. ferry           C. harvest          D. explore 

     18. A. discover  B. pasture           C. canal          D. donate 

     19. A. addict  B. affect           C. balance          D. decide 

     20. A. virtual  B. data           C. harmful          D. exist 

 

III. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct option to fill the following spaces. 

1. All the students in this club find ___________ origami interesting. 

  A. doing  B. making  C. taking  D. folding  

 2. My children are hooked ___________ playing chess. 

  A. on  B. in  C. at  D. about  

 3. Living costs in the city is much ___________ than that in the countryside. 

  A. expensive  B. more expensive  C. expensiver D. the more expensive 

 4. I don’t mind ___________ the trees in the garden when my father asks me to. 

  A. to make  B. make  C. making  D. made  

 5. Nowadays, teenagers tend to make ___________ friends on Facebook. 

  A. real B. true  C. virtual  D. reliable  

 6. It’s raining outside; ___________, the kids are still playing in the yard. 

  A. however  B. therefore  C. otherwise  D. and  

 7. ___________ you go to the movies last night? 

  A. Was  B. Were  C. Are  D. Did  

 8. ___________ can make students more likely to develop anxiety. 

  A. Testing  B. Chatting  C. Cooking  D. Playing 

 9. I remember going with the village children to ___________ the buffaloes when I was a kid. 

  A. raise  B. herd  C. feed  D. combine  

 10. Teenagers nowadays have ___________ from their parents and friends. 

  A. pressure  B. activities  C. leaders D. tests 

11. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the villages is the ________ house. 

  A. commune       B. community          C. communal      D. communication 

 12. We are going to prepare ___________ sticky rice served with grilled chicken  

  A. five colours               B. five-colours   

          C. five-colour            D. five-coloured 

 13. I think 10 years from now more people ________ going to work by bicycle. 

  A. to enjoy  B. enjoy  C. enjoying  D. will enjoy 

 14. It’s Vietnamese tradition to ___________ with families at Tet. 

  A. back  B. reunite  C. relate  D. bow 

 15. The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ________ they live for a long time. 

  A. so  B. because  C. or  D. but 
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 16. The Viet (or Kinh) have ___________ largest number of people, accounting for about 86% 

of the population.      

  A. x  B. an  C. the   D. a 

 17. Do you mind if I ___________ your torch for a minute? 

  A. borrow  B. will borrow  C. borrowed D. am borrowing 

 18. ___________ Da Nang is one of the most liveable city in Vietnam 

  A. the B. a  C. x  D. an  

 19. If you learn online, you ___________ it difficult to concentrate.  

  A. find  B. finds  C. finding  D. will find   

 20. He ________ out some information about the Tay now. 

  A. has found B. find  C. is finding D. finds      

21. The whole family ___________ with tradition by spending the New Year’s Eve abroad. 

       A. go   B. break  C. follow     D. keep 

22. Among the ___________, the Tay people have the largest population. 

A. groups B. majorities C. ethnic culture    D. ethnic minorities 

23. Hannah detest ___________ so early in the morning. 

A. get up B. gets up  C. getting up    D. to get up  

24. Teenagers need to spend less time _______ computer games. 

A. play  B. to play  C. playing     D. to playing 

25. Do more exercise _______ eat more fruit and vegetables. 

A. but  B. or   C. and     D. so 

26. ___________, Vietnamese children receive lucky money on Tet holiday. 

A. Traditionally   B. Traditional  

C. Tradition    D. Traditionalism 

 27. Always take your shoes off before you enter a temple in India; ___________, you will be 

considered impolite 

A. therefore B. otherwise  C. however     D. therefore 

28. ___________ you consider yourself a culture enthusiast, Hue Arts Festival is a must. 

A. If  B. Though  C. Because     D. As 

29. During Tet, the Kinh often prepare traditional ___________ such as banh chung and boiled 

chicken to worship their ancestors. 

A. decorative items   B. food offerings  

C. spirits    D. rituals 

30. ___________ are stilt houses made from? 

A. Which  B. How  C. When  D. What 

31. ___________ communal house the largest and tallest house in the village? 

A. Do  B. Does  C. Is   D. Are 

32. You should think of _______ the volunteer activities in your community. 

A. taking in B. taking part in C. participating D. making 
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33. ___________ ethnic groups live on the Hoang Lien Son Mountain range? 

A. How much B. How many C. What  D. When 

34. ___________ British decorate their Christmas trees and place presents under them. 

A. A  B. An   C. The   D. x 

35. In many cultures, knocking on wood is ___________ way to chase away bad spirits. 

A. a   B. an   C. the   D. x 

36. You need to wake up now, or you ___________ to school on time. 

A. will go  B. don’t go  C. won’t go  D. go 

37. If I travel to Paris this summer, I ___________ you. 

A. will visits B. would visit C. visit  D. will visit 

38. We used to stay in a stilt house, which ___________ terraced fields. 

A. overlooks B. sees  C. near  D. enjoys 

39. I am really fond of _______ the flowers, so I would like to visit Sa Dec Flower Village. 

A. arranging B. admiring  C. watching  D. picking 

40. It is difficult for some villages to ___________ their traditional lifestyle. 

A. maintain B. protect  C. adopt  D. have 

41. People burn incense to show respect ___________ their ancestors during Tet. 

A. about  B. for   C. to   D. at 

42. He ___________ try to be a bit more punctual. It’s rude to be late here. 

A. shouldn’t B. should  C. couldn’t  D. was able to 

43. “Giao thua” is the most sacred time of the year; ___________, the first houseguest to     

    offer the first greeting is very important. 

A. moreover B. nevertheless C. so   D. therefore 

44. Is living in the city ___________ than living in the country? 

A. more convenient   B. as convenient   

C. most convenient   D. so convenient 

45. I don’t mind ___________ the trees in the garden when my father asks me to. 

A. to water B. water  C. watered  D. watering 

46. Jane lives in London, so she can speak English ___________ than us. 

A. good  B. better  C. well  D. weller 

47. We are ___________ on playing basketball after school. 

A. interested B. keen  C. crazy  D. fond 

48. I’ll make ___________ for you. 

A. a sandwiches B. sandwichs  C. sandwiches  D. a sandwich 

49. Vietnamese people are used to using ___________ when having meals. 

A. chopstick B. chopsticks  C. chopstickes D. a chopstick 

50. You can get ___________ information if you go to the museum with me. 

A. a lot of  B. many  C. a   D. any 
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IV. Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of 

the following conversations. 

1. Jim: “Thank you for the enjoyable party tonight!’" 

Ha and Mai: “_______” 

A. It’s my pleasure   B. I’m sorry 

C. I don’t mind    D. That’s a great idea! 

2. John: “What a beautiful kite you have, Mai!’" 

Mai: “_______” 

A. It’s a kite.    B. Thank you, John. 

C. Don’t mention it.   D. I’d love to. 

3. Peter: “Would you like to play badminton with me and Daisy this Sunday afternoon?’" 

Anna: “_______” 

A. I’d love to.    B. No, I don’t. 

C. I’d like to play badminton.  D. No, she is. 

4. Trang: “I’m planning to volunteer at the local animal shelter this weekend." 

Hoa: “_______” 

A. That’s a great idea!   B. I don’t want to listen. 

C. What time is it?   D. Awful. Something else? 

5. Tom: “What do you think about life in the mountains?’" 

Trang: “_______” 

A. I hope that I will go there.   B. I did mean to say that. 

C. I don’t mind    D. I think it’s very interesting. 

 

V. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.  

1. The majority of people in our community celebrate the Lunar New Year, and it plays an 

important role in our cultural traditions. 

A. huge   B. mass  C. minority  D. best part  

2. Music and dance play an important role in the traditional ceremonies of many cultural 

ceremonies of many cultures. 

A. vital   B. essential  C. crucial  D. minor 

3. I don’t want to watch that movie again, it was just too boring. 

A. exciting  B. tired  C. hungry  D. sleepy 

4. I’m just an amateur photographer, but I enjoy taking pictures of nature and landscapes. 

A. super   B. mateur  C. nation  D. professional 

5. My parents always encourage me to follow my dreams and pursue my passions. 

A. tell   B. help  C. discourage D. remind  
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VI. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.  

1. At Tet, each region has its own specialties that reflect the culture of their people. 

A. ingredients  B. rituals  C. dishes  D. features  

2.  The festival is important because it maintains the traditions of the village.  

A. remove  B. find  C. display  D. preserve  

3. Red Dao people wear red costumes from top to knee. 

    A. dresses            B. headscarves          C. long shirts            D. traditional clothes 

4. Minority children usually help their parents to herd the livestock. 

 A. animals            B. cattle  C. poultry  D. birds  

5. Traditionally, Tet is a good time for family reunion. 

 A. gathering        B. eating C. playing   D. meeting  

 

VII. Look at the signs. Choose the best answer for the question. 

1.  A. Zebra crossing ahead 

B. Children going to or from school or playground ahead 

C. Pedestrian ahead 

D. Deaf children likely to cross road ahead 

2.  A. Steep hill downwards ahead (10%) 

B. Reduce your speed by 10% 

C. Steep hill upwards ahead (10%) 

D. Steep hill upwards ahead (20%) 

 

3.  A. Your weight must be over 10 tons. 

B. Your vehicle’s weight must be over 10 tons. 

C. Your vehicle’s weight must be below 10 tons. 

D. No weight limitation in this road. 

 

4.  A. Come to this place if you are looking for a dog. 

B. Be careful when you go to this place. 

C. You can bring your dogs into this place. 

D. You cannot bring your dogs in to this place. 

 

5.  A. It’s wet and slippery, so you should be careful when coming 

into this place.  

B. You can play football here.   

C. You should throw waste paper into the right place. 

D. You mustn’t sleep here. 
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For sale 

Gremlins Computer Game 
(ages 8 and above) 

Unwanted gift – box 

unopened. Tel: 282139 

 

Students have free 

internet until midday on 

weekdays and all day at 

weekends. 

6.  A. We must save water every day.  

B. We must spend less money on water.  

C. We must turn on the faucet to earn money. 

D. We must save money in the water pipe. 

7.  A. You can drive as fast as you can.    

B. Slippery road is a head.                                        

C. Beware of careless drivers.     

D. You cannot drive a car on this road. 

8.  A. The owner has never used the computer game. 

B. The owner is too old to sell the computer game. 

C. The person selling the computer game doesn’t need it. 

D. The person doesn’t want to play with the computer game. 

 

9.  A. There is a charge for internet access at weekends. 

B. Students must always pay to use the internet in the 

afternoons. 

C. It doesn’t cost anything to use the internet on weekdays. 

D. You should park here. 

10.  A. Prevention is heavier than cure. 

B. Prevention is lighter than cure. 

C. Prevention is better than cure. 

D. Prevention is good for cure. 

 

VIII. Read the following advertisement/ announcement and mark the letter A, B, C, or D on 

your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks 

from 1 to 3. 

1. GIVE YOURSELF A COFFEE BREAK! 

THINK BETTER! 

Stop working (1)______  a while and take a cheerful cup of coffee. Your mind is clearer 

and solutions are nearer to you. 

WORK BETTER! 

Get ready for your work with (2) _______ fragrant cup of coffee. Its gentle stimulation 

is your cue for better work. 

FEEL BETTER! 

Stop getting tired with the kind of black or brown liquid known as coffee. As long as 

you take it, your boredom and (3) _____________will be gone. 

Question 1.  A. for B. with C. at D. of 
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Question 2.  A. the B. an              C. a D. no article 

Question 3.  A. Disappoint B. disappointedly  C. disappointment D. disappointed  

 

Question 1:  A. must B. have to be  C. due to  D. going to 

Question 2:  A. customs B. activities  C. cultures  D. costumes 

Question 3: A. Had B. Should  C. Were  D. Do 

 

IX. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement 

of the sentences to make a meaningful paragraph/ letter in each of the following questions. 

Question 1. 

a. More than 300 students attended the fair and enjoyed Vietnamese dishes, songs and games. 

b. In my view, the day was a great success. All the attendees felt happy. 

c. There were 30 stalls where various activities were offered. 

d. Yesterday, our school organised the Spring Fair in the playground. 

e. However, it would be better if we could make Banh Chung during the night. 

A. d-a-c-b-e B. d-b-a-c-e  C. b-d-a-e-c D. b-c-d-e-a 

Question 2: 

a. First, doing housework helps children develop some important life skills such as doing 

the laundry, cleaning the house or taking care of others. 

b. They will certainly need those skills in their lives later, when they start their own 

families.  

c. I think children should do housework for a number of reasons. 

d. Second, children can learn to take responsibility when they do housework. They know 

that they have to do something even though they don't like to do it.  

e. So doing housework is really good for children and I believe that they should do it. 

A. e-c-a-b-d  B. e-a-c-b-d    C. c-a-b-d-e  D. c-e-a-b-d 

 

X. Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space 

Viet Nam is a multi-nationality country with 54 ethnic (1) ____________. The Viet (Kinh) 

people account (2) ____________ 87% of the country’s population and mainly inhabit the Red 

River delta, the central coastal delta, the Mekong delta and major cities. The other 53 ethnic (3) 

2. ANNOUNCEMENT OF THE GRADUATION CEREMONY 

The school Youth Union would like to announce 

All students of Grade 12 (1) present by 17:00 on Jun 29, 2024. 

Girls are required to wear the traditional (2) (Áo dài), while boys must wear white shirts and 

dark pants. 

(3) parents need further information, feel free to contact Mr. Cuong at 0356.211.439 
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____________ groups, totalling over 8 million people, are scattered over mountain areas 

(covering two-thirds of the country’s territory) spreading from the North to the South. Among 

ethnic minorities, the largest ones are Tay, Thai, Muong, Hoa, Khmer, and Nung with a (4) 

____________ of around 1 million each, while the smallest are Brau, Roman, Odu with several 

hundred people each. 

A number of ethnic minorities had (5) ____________ some farming techniques. They (6) 

____________ rice plants in swamped paddy fields and carried out irrigation. Others (7) 

____________ hunting, fishing, collecting and lived a semi-nomadic life. Each group has its 

own (8) ____________, diverse and special. Beliefs and religions of the Vietnamese ethnic 

minority groups were also disparate from each other. 

(Adapted from: https://www.sachmem.vn/) 

1. A. groups  B. team  C. minorities  D. majorities 

2. A. in  B. for   C. of   D. at 

3. A. minority B. majority  C. small  D. large 

4. A. religion  B. inhabitants C. population  D. people 

5. A. invented B. developed  C. created  D. mastered 

6. A. grew  B. grow  C. grows  D. will grow 

7. A. did  B. made  C. went  D. used 

8. A. belief  B. style  C. costume  D. culture 

XI. Read the passage and choose the correct answer A, B, C, D for each question. 

The Dao ethnic group, which has many names such as Đông, Trại, Dìu Miền, and Kim 

Miền, has a total population of nearly 1 million people. They live mainly in the northern 

mountain provinces of Cao Bang, Ha Giang, Lao Cai, Yen Bai, Lai Chau and Tuyen Quang 

and the midland provinces of Phu Tho, Vinh Phuc, and Hoa Binh. 

A small number of the Dao group, who traditionally live in the northern mountain 

provinces, have migrated to the Central Highlands. There are many subgroups differentiated 

by habits, customs, and costumes, for example, the Red Dao, Dao Quần Chẹt, Dao Lo Ga, 

White Pants Dao, and Dao Thanh Y. Each Dao group is easily identified by their costumes. 

Generally, a woman’s costume includes a shirt, skirt, headscarf, a pair of leggings, and 

jewellery. A man wears a short shirt with a line of buttons. Doctor Vo Mai Phuong of the Viet 

Nam Museum of Ethnology says: “The Red Dao people wear red costumes from top to toe. 

They have red shirts, leggings, pants, headscarves, and belts. The Dao Tien are the only Dao 

group who wear skirts embroidered with the images of coins. The Dao Quan Chat are also 

called Sơn Đầu, which means painted head, because the women shave off their hair, paint their 

heads, and cover their heads with traditional headscarves. The White Pants Dao always wear 

white pants.” 

The Dao have maintained their traditional culture in costumes and language. Although 

they include many groups living in many different localities, they speak one language. 
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Social development and integration have affected many ethnic minority customs, but the 

Dao people have maintained their unique cultural values and in doing so have helped to 

preserve and promote the culture of Vietnam’s 54 ethnic groups. 

(Adapted from https://vovworld.vn/ ) 

1. Which ethnic group is mentioned in the passage? 

A. the Viet Kinh  B. the Dao   C. the Thai   D. the Ede 

2. Which of the following provinces is NOT mentioned as the place they live in the passage? 

A. Ha Giang   B. Phu Tho   C. Lai Chau   D. Ca Mau 

3. How is each Dao group easily identified? 

A. by their costumes    B. by their traditions 

C. by their appearance   D. by their language 

4. Which of the following is TRUE according to the passage? 

A. A man wears a long shirt with a line of buttons. 

B. The Dao ethnic group has a total population of nearly 1.5 million people. 

C. The Dao speak one language. 

D. The Red Dao people wear red costumes from top to knee. 

5. Why are the Dao Quan Chat call Sơn Đầu? 

A. Because the women shave off their hair, paint their heads, and cover their heads with 

traditional headscarves. 

B. Because a woman’s costume includes a shirt, skirt, headscarf, a pair of leggings, and 

jewelry. 

C. Because they are the only Dao group who wear skirts embroidered with the images of coins. 

D. Because many groups live in many different localities. 

 

XII. Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, 

mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits 

each of the numbered blanks from 1 to 4.  

Living in the country is something that people from the city often dream about. However, 

in reality, it (1)______________. 

There are certainly many advantages to live in the country. First, you can enjoy peace and 

quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less trafic, 

so (2)_____________. 

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the 

city.(3)______________. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the 

evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to 

find jobs. 
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In short, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On 

the whole, it is often the best for people (4)______________. In contrast, young people who 

have a career are better provided in the city. 

A. who are retired or who have young children. 

B. it is safer for young children. 

C. has both advantages and disadvantages. 

D. First, because there are fewer people, you are likely to have few friend 

 

XI. Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given 

1. It is a good idea for people to hand bowls with both hands.                       (should) 

 People____________________________________________________________ 

2. Don’t sweep the floor on the first three days of Tet.                                  (shouldn’t) 

 You__________________________________________________________ 

3. Take up this course. You will like it.                                                          (If) 

 If____________________________________________________________ 

4. What I always want to do every morning is to water the flowers in the garden.    (keen) 

 I am_______________________________________________________________ 

5. Jane loves classical music, but John loves rock music.                                 (from) 

 Jane_______________________________________________________________ 

6. His computer is not different from my computer.                                           (as) 

 His computer_______________________________________________________ 

7. Today the temperature is 18 degrees. Yesterday, it was about 25 degrees. (than) 

 Yesterday was_______________________________________________________ 

8. My friends want to go to offline class because online learning doesn’t work for them. (so) 

 Online learning______________________________________________________ 

9. Jack finds it hard to concentrate when learning in the library.                      (think) 

 Jack thinks_________________________________________________________ 

10. Modern technology has negative effects on our lifestyle.                              (affects) 

 Modern technology___________________________________________________ 

11. People in Japan greet each other by bowing.                                          (when) 

 People in Japan______________________________________________________ 

12. We usually visit museums when we have leisure time.                                        (enjoy) 

 We________________________________________________________________ 

13. Although he is strong, he can’t move that stone.                                               (however) 

 He is_______________________________________________________________ 

14. You are not allowed to leave the room without permission.                              (mustn’t) 

 You________________________________________________________________ 

15. John was very sad. He failed the final exam.                                                     (because) 
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 John________________________________________________________________ 

 

XII. Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given 

16. Tom is the best football player in this team. 

 Nobody in this team_____________________________________________________ 

17. We spent four hours travelling to this mountainous area by car. 

 It took________________________________________________________________ 

18. I like playing basketball better than watching it. 

 I prefer________________________________________________________________ 

19. No one in my group is more intelligent than Mary. 

 Mary__________________________________________________________________ 

20. Phong’s voice is louder than Nick’s. 

 Phong speaks____________________________________________________________ 

21. My little brother hates playing board game. 

 My little brother doesn’t___________________________________________________ 

22. You should bring a compass; otherwise, you will be lost in the forest. 

 If_____________________________________________________________________ 

23. It took me three hours to make this pottery jug. 

 I spent_________________________________________________________________ 

24. Susan makes a promise that she won’t go to school late again. 

 Susan promises__________________________________________________________ 

25. The Viet make up 87% of the country’s population. 

 The Viet account_________________________________________________________ 

26. My alarm clock didn’t go off this morning. I was late. 

 My alarm clock___________________________________________________________ 

27. My sister and I fancy reading novels when we have free time 

 My sister and I are fond_____________________________________________________ 

28. My mother hates to commute to work by train because it is always crowded. 

 My mother detests_________________________________________________________ 

29. What is the price of this wooden statue? 

 How____________________________________________________________________ 

30. Be calm or you'll make a wrong decision. 

 If_______________________________________________________________________ 
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C. ĐỀ THAM KHẢO 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word which differs from 

the other three in the position of the primary stress in each question. 

Question 1. A. minority B. overlook C. religion D. plantation 

Question 2. A. maintain B. custom C. balance D. worship 

 

Question 3. What is this sign about? 

 

Question 4. What is this sign about? 

A. This is a wheelchair  B. For the handicapped only 

C. You must sit down  D. In the hospital 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/ letter in each of 

the following questions. 

 Question 4.  

a. Firstly, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up 

activities at weekends. 

b. There are three things we can do to improve the environment in our school.  

c. Secondly, we ought to set up more rubbish bins. For instance, we can put more 

rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. 

d. In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even 

small actions can make a big difference. 

e. Finally , we should plant more trees. To give an example, we can encourage students 

to plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 and makes the air clean.  

 A. e-a-d-b-c B. e-b-a-d-c C. e-b-a-c-d           D. b-a-c-e-d  

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each 

question. 

Question 5. If I travel to Paris this summer, I  you. 

A. would visit B. will visits C. will visit D. visit 

Question 6. I’m really fond of __the flowers, so I would like to visit Sa Dec Flower Village. 

A. looking B. admiring C. herding D. playing 

  A. You can pay for your drinks by credit card. 

B. You can’t pay for your drinks by cash. 

C. You must use cash to pay for your drinks. 

D. You must use cheque to pay for your drinks. 

 

Café 

Cash only at this desk, 
please. 
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Question 7. Is living in the city  than living in the country? 

A. as convenient  B. more convenient  

C. most convenient  D. so convenient 

Question 8. The British their Christmas trees with ribbons and candles. 

A. decorate B. decorative C. Decoratively D. decoration 

Question 9. In many cultures, knocking on wood is  way to chase away bad spirits. 

A. an B. a C. x D. the 

Question 10. We are having a final term test;  , we have to study harder for that test. 

A. nevertheless B. therefore   C. however  D. otherwise 

Question 11.  is this festival held among the ethnic group? – Every month 

A. How B. How often C. When  D. Why 

Question 12. Tom: "What do you think about life in the mountains?"  - Trung: “ .” 

A. I hope that I will go there B. That’s a great idea 

C. I did mean to say that D. I think it’s very interesting 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the 

three in pronunciation in each question. 

Question 13. A. nature B. culture C. leisure D. sure 

Question 14. A. stopped B. practiced C. closed D. asked 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate 

the correct answer to each question. 

Tet, or Vietnamese New Year, is the most important celebration in Vietnamese culture. 

Tet celebrates the arrival of spring based on the Chinese calendar, which usually has the date 

falling in January or February. Tet is generally celebrated on the same day as Chinese New 

Year. It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar (around 

late January or early February) until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by 

cooking special holiday foods and cleaning the house. These foods include banh chung, banh 

day, dried young bamboo soup, spring rolls... Many customs are practiced during Tet, such as 

visiting a person’s house on the first day of the New Year, ancestor worship, wishing New 

Year’s greetings, giving lucky money to children and elderly people and opening a shop. Tet is 

also an occasion for pilgrims and family reunions. They start forgetting about the troubles of 

the past year and hope for a better upcoming year. 

Question 15. How long does Tet last? 

A. From the first day of solar calendar to the third day. 

B. From the first day of the Vietnamese calendar until at least the third day. 

C. From the last day of January until the first day of February. 

D. From January to February. 

Question 16. How do Vietnamese people prepare for Tet? 
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A. Cooking special holiday foods and cleaning the house.  

B. Opening a shop. 

C. Worshipping ancestors.  

D. Giving lucky money to children. 

Question 17. Which of the following statements is NOT TRUE? 

A. Tet celebrates the arrival of spring based on the Chinese calendar. 

B. Tet takes place from the first day of the Vietnamese calendar until at least the third day. 

C. Special foods at Tet include banh chung, banh day, spring rolls, dried young bamboo soup… 

D. On Tet holiday, people seldom hope for a better upcoming year. 

Question 18. The word “takes place” is closet in meaning with  . 

A. begins B. occurs C. holds D. ends 

Question 19. The word “better” is opposite in meaning with  . 

A. bad B. worse C. worst D. badder 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose 

the word or phrase that best fits each numbered blank. 

In Viet Nam, a market is a trading place, but many markets are not only about (20)  and selling 

things. They reflect (21) __  life of the community. A traditional market is a social 

gathering for people of all ages and it is a new and exciting experience for children, a trading 

place for local craftsmen, (22)  a chance for young people to meet. People go to the 

traditional market to eat, drink, play games and socialize. For example, if you go to Sa Pa 

Market, which is the highlands in the north of Viet Nam, you can see people wearing their 

nicest clothes and spending all day long (23) the market. They buy things, play the flute and 

sing. This is also a time to meet, make friends or look for lovers. That is the reason (24) this 

kind of gathering is also called “Love Market”. 

Question 21. A. buy B. buying C. will buy D. to buy 

Question 22. A. x B. an C. the D. a 

Question 23. A. because B. although C. so D. and 

Question 24. A. at B. on C. near D. behind 

Question 25. A. which B. why C. how often D. when 

Rewrite the sentences using the words given. 

Question 26. We spent four hours travelling to this mountainous area by car. 

⇨ It took_____________________________________________ 

Question 27. Phong’s voice is louder than Nick’s. 

⇨ Phong speaks_______________________________________ 

Rearrange the sentences 
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Question 28. /Has/ technology/ effects/ our/ Modern/ negative/ on/ lifestyle . 

⇨ ___________________________________________________ 

Question 29. From/ computer/ not/ computer/ His/ is/ different/ my  

⇨ ___________________________________________________ 

 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best 

fits each of the numbered blanks from 30 to 33.  

Each country (30)_________ just as individuals have their own habits and daily routines. 

Many people find it difficult to get used to the customs of another country (31) __________. 

For example, in (32)_________, people do not usually finish everything on their plates, 

because it is a sign that they have not had enough to eat. Visitors from the West find it 

difficult to get used to this, because they usually eat everything up (33)_____________. 

When an Asian host sees their empty plates, he usually assumes that they want more. 

A. where they go abroad  B. has its own special traditions and customs 

C. to show that they liked it  D. some Asian countries  

Read the following advertisement/ school announcement and mark the letter A, B, C, or D 

on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the blanks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 34: A. an    B. a    C. the  D. Ꝋ 

Question 35: A. for       B. with  C. to  D. in 

Question 36: A. careless      B. careful  C. care D. carefully 

 

Listen to an interview about the Winter Festival in Canada and choose the best answer  

Question 37. Where does the Winter Festival take place? 

A. In Josh’s city  B. Outside Josh’s city C. Outside Josh’s country 

 

WANT A SUMMER JOB? 

Are you (10)  high school student looking for a summer 

job? Apply (11) ABC Farming Company. We need some 

employees to collect soft fruit during the holiday. 

Requirements: 

Hard-working 

Strong 

(12)  

Contact number: 0341206745 (Mr. John) 
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Question 38. What is NOT true about Winter Festival? 

A. People celebrate the festival annually. 

B. It’s a small local festival in Quebec. 

C. There is a parade on the street. 

Question 39. What is special about the food during the Winter Festival? 

A. The food is cheaper. 

B. The restaurants offer special menus. 

C. There are more desserts. 

Question 40. What sport does John participate in the events? 

A. Hockey.                       B. Skiing.  C. Snowboarding 

 

---------------------- 
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4. MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

1. Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo hướng 

nào? Lấy ví dụ minh họa. 

2. Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống (ví dụ như: giác 

mút, bình xịt, tàu đệm khí)? 

3. Nêu đặc điểm của lực đẩy Archimedes. Phát biểu được định luật Archimedes, điều 

kiện định tính về vật nổi, vật chìm?  

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đơn vị của áp suất là 

A. Pascal  B. Newton  C. Tesla  D. Ampe 

Câu 2. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì: 

A. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp. 

B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng. 

C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp. 

D. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi. 

Câu 3. Một bình hình trụ cao 1m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. 

Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là: 

A.10000Pa  B. 400Pa  C. 250Pa  D. 25000Pa 

Câu 4. Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng? 

A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. 

B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép. 

C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu. 

D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau 

Câu 5. Khi nhúng hoàn toàn trong chất lỏng, vật chìm xuống khi nào?  

A. P= FA.   B. P > FA  C. P< FA.  D. P  FA 

Câu 6. Nhấn khối sắt vào chậu nước rồi thả tay, khối sắt sẽ  

A. chìm vào nước vì trọng lượng riêng sắt lớn trọng lượng riêng của nước. 

C. nổi lên mặt nước vì trọng lượng riêng sắt lớn hơn trọng lượng riêng của nước. 

C. nổi lên mặt nước vì trọng lượng riêng sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. 

D. lơ lửng trong nước vì trọng lượng riêng sắt bằng trọng lượng riêng của nước. 
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Câu 7.  Vật có khối lượng 2,5kg nổi trên mặt nước. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là  

A. FA = 2,5N  B. FA =25N  C. B. FA < 25N  D. FA > 25N 

Câu 8. Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 

10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân lớn hơn áp suất của nước bao nhiêu lần? 

A. 13,6 lần    B. 1,36 lần 

C. 136 lần    D. Không xác định được vì thiếu yếu tố 

Câu 9. Một quả cầu bằng thép treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 7,9N. Nhúng 

chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 4,8N. Lực đẩy Acsimet lên quả cầu là:  

A. FA = 3,1N    B. FA = 4,8N    

C. B. FA < 4,8N    D. 4,8N < FA <7,9N 

Câu 10. Thả một viên bi thép vào một cốc nước. Kết quả nào sau đây đúng? 

A. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng tăng, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm. 

B. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng. 

C. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes không đổi, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng. 

D. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm. 

Câu 11. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra? 

A. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ. 

B. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên. 

C. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ. 

D. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng. 

Câu 12. Áp suất khí quyển không được tính bằng công thức p = d.h vì: 

A. Vì khí quyển không có trọng lượng riêng. 

B. Vì khí quyển có độ cao rất lớn. 

C. Vì độ cao cột khí quyển không thể xác định chính xác, trọng lượng riêng khí quyển là thay đổi. 

D. Vì khí quyển rất nhẹ. 

Câu 13. 1kg nhôm (có trọng lượng riêng 27000N/m3) và 1kg chì (trọng lượng riêng 

130000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn? 

A. Nhôm    B. Chì 

C. Bằng nhau    D. Không đủ dữ liệu kết luận. 

Câu 14. Một thỏi sắt và một thỏi đồng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 

Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Hai thỏi sắt và đồng đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng 

cùng được nhúng trong nước như nhau. 

B. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn. 

C. Hai thỏi sắt và đồng đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng 

chiếm thể tích trong nước như nhau. 
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D. Đồng có trọng lượng riêng lớn hơn sắt nên thỏi đồng chịu tác dụng của lực đẩy 

Archimedes lớn hơn. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Archimedes? 

A. Hướng thẳng đứng lên trên. B. Hướng thẳng đứng xuống dưới 

C. Theo mọi hướng   D. Một hướng khác. 

II. TỰ LUẬN  

Bài 1.  Một bồn chứa nước có trọng lượng riêng 10000N/m3, cột nước trong bồn cao 10m, trên 

mặt nước là không khí có áp suất 100000Pa. Tính:  

a. Áp suất nước tác dụng lên một điểm cách đáy 2m.  

b. Áp suất tác dụng lên đáy bồn chứa. 

Bài 2. Một vật làm bằng đồng khối lượng 1,78 kg được thả vào trong nước. Biết khối lượng 

riêng của đồng và nước 8900 kg/m3 và 1000 kg/m3. Hỏi lực đầy Archimedes có phương chiều 

và độ lớn như thế nào?  

Bài 3. Một vật có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 30cm x 20cm x 10cm.  

a. Tính thể tích của vật.  

b. Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật khi thả nó vào một chất lỏng có trọng lượng 

riêng là 12000 N/m3. Biết vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng đó. 

Bài 4. Một vật được móc vào một lực kế, khi để ngoài không khí thì lực kế chỉ 4,5N. Khi nhúng 

chìm hoàn toàn vật trong nước thấy lực kế chỉ 3,8 N. Tính: 

a. Lực đẩy Ác Si Mét tác dụng lên vật khi đó và thể tích của vật? 

b. Tính trọng lượng riêng của vật? 

 

PHẦN II: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Nội dung ôn tập: 

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí 

Bài 4: Dung dịch và nồng độ. 

1. Nêu khái niệm mol, công thức tính khối lượng mol và chuyển đổi giữa số mol và khối lượng. 

2. Khái niệm tỉ khối, viết công thức tính tỉ khối của chất khí, so sánh chất khí này nhẹ hay nặng 

hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối. 

3. Nêu khái niệm, công thức tính thể tích mol của chất khí ở nhiệt độ 25oC, áp suất 1 bar ( điều 

kiện chuẩn). 

4. Nêu khái niệm dung dịch, xác định được trong dung dịch đâu là chất tan, dung môi. 

5. Định nghĩa, công thức tính độ tan trong nước, nồng độ %, nồng độ mol. 

6. Biết tiến hành pha một dung dịch theo nồng độ cho trước. 
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B. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM 

Biết H= 1; N= 14; He= 4; C= 12; O= 16; S= 32; Cu= 64; Na= 23; Cl= 35,5 

Câu 1. Thể tích mol chất khí là 

A. thể tích của chất lỏng. 

B. thể tích của 1 nguyên tử nào đó. 

C. thể tích chiếm bởi NA  phân tử của chất khí đó. 

D. thể tích ở điều kiện chuẩn. 

Câu 2. Dung dịch là: 

A.hỗn hợp của dung môi và chất tan. 

B.hợp chất của dung môi và chất tan. 

C.hỗn hợp đồng nhất của nước và chất tan. 

D. hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

Câu 3. Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ, áp suất xác định là: 

A. Số gam chất đó tan trong 100 gam dung dịch. 

B. Số gam chất đó tan trong 100 gam dung môi. 

C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100 gam dung dịch. 

D. Số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà. 

Câu 4. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết : 

A. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi. 

B. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch. 

C. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch. 

D. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi. 

Câu 5. Nồng độ mol của dung dịch cho biết: 

A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch. 

B. Số mol chất tan trong trong 1 lít dung dịch. 

C. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi. 

D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi. 

Câu 6. Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: 

A. Chúng có cùng số mol chất.               B. Chúng có cùng khối lượng. 

C. Chúng có cùng số nguyên tử.             D. Câu A và C đúng. 

Câu 7. Tính số mol phân tử có trong 7,437 lít khí H2(đo ở đkc)? 

A. 0,3mol.      B. 0,5mol.       C. 1,2 mol.             D. 1,5mol. 

Câu 8. Khí A có dA/kk > 1. A là khí nào trong các khí sau : 

A. H2.   B. N2.   C. O2.              D. NH3. 
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Câu 9. Trong các khí sau, khí nào nhẹ nhất? 

A. Khí methan (CH4)               B. Khí carbon oxide (CO) 

C. Khí Helium (He)               D. Khí hyđrogen (H2) 

Câu 10. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào? 

A. Đều tăng                        B. Đều giảm               

C. Phần lớn tăng                 D. Phần lớn giảm 

Câu 11. Hoà tan 14,36g NaCl vào 40g nước ở nhiệt độ 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ 

tan của NaCl ở nhiệt độ đó là: 

A. 35,5g                         B. 35,9g                       

C.36,5g                          D. 37,2g 

Câu 12. Hoà tan 1 mol H2SO4 vào 18g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: 

A. 84,22%                      B. 84.15%                       

C. 84.25%                       D. 84,48% 

Câu 13. Trong 400 ml dung dịch có chứa 19,6 gam H2SO4. Nồng độ mol của dung dịch thu 

được là  

A. 0,2M.  B. 0,3M.  C. 0,4M.  D. 0.5M. 

Câu 14. Độ tan của muối NaCl ở 100°C là 40 gam/100g nước,  ở nhiệt độ này dung dịch bão 

hoà NaCl có nồng độ phần trăm là: 

A. 28%.  B. 26,72%.  C. 28,57%.  D. 30,05%. 

Câu 15. Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%. 

A. Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O  B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O 

C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O 

Câu 16. Số mol trong 400 ml NaOH 6M là 

A. 1,2 mol.  B. 2,4 mol.  C. 1,5 mol.  D. 4 mol. 

 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Tiến hành hòa tan 20 gam muối vào nước thu được dung dịch nước muối có  C% = 10% 

a) Tính khối lượng của dung dịch nước muối thu được. 

b)  Tính khối lượng nước cần thiết cho sự pha chế. 

Câu 2. Ở 25oC, một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g H2O. 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên. 

b) Biết rằng độ tan của NaCl trong nước ở nhiệt độ trên là 36 g/ 100 g H2O. Cho biết 

dung dịch NaCl trên có phải là dung dịch bào hóa không? Giải thích. 

Câu 3.  Tính nồng độ mol của các dung dịch sau. 
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a) Hòa tan 9,8 g  H2SO4 vào nước thu được dung dịch có thể tích 200ml. 

b) Hòa tan 9,8 g Cu(OH)2 vào nước thu được dung dịch có thể tích 150ml.  

Câu 4. Hãy tính và trình bày cách pha chế 50 g dung dịch NaCl 0,9 % bằng cách pha loãng 

dung dịch NaCl 15% có sẵn. 

 

PHẦN III VẬT SỐNG 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

1. Bài 36. Điều hòa môi trường trong của cơ thể 

2. Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người 

3. Bài 38. Hệ nội tiết  

4. Bài 39. Da và điều hòa thân nhiệt ở người 

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Môi trường trong của cơ thể gồm? 

A. Nước mô, các tế bào máu, kháng thể. 

B. Máu, nước mô, bạch huyết 

C. Huyết tương, các tế bào máu, kháng thể 

D. Máu, nước mô, bạch cầu  

Câu 2. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì. 

A. Khí oxygen và chất thải   B. Khí carbonic và chất thải 

C. Khí oxygen và chất dinh dưỡng  D. Khí carbonic và chất dinh dưỡng  

Câu 3. Thu nhận hình ảnh, màu sắc của sự vật và hiện tượng, là chức năng của 

A. Thị giác     B. Thính giác 

C. Xúc giác     D. Vị giác  

Câu 4. Viễn thị là gì?  

A. Là tật mà mắt chỉ nhìn được gần B. Là tật mắt chỉ nhìn được xa 

C. Là tật mắt không có khả năng nhìn D. Là tật mắt có khả năng nhìn rõ  

Câu 5. Đặc điểm của tuyến nội tiết là gì?  

A. Tuyến không có ống dẫn 

B. Chất tiết ngấm thẳng vào máu 

C. Chất tiết được theo ống dẫn tới các cơ quan 

D. Cả A và B  

Câu 6. Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các 

tuyến nội tiết khác. 
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A. Tuyến sinh dục    B. Tuyến yên 

C. Tuyến giáp    D. Tuyến tuỵ  

Câu 7. Thân nhiệt ổn định là 

A. Lượng nhiệt tỏa ra và thu về cân bằng với nhau 

B. Lượng nhiệt tỏa ra phù hợp với lượng nhiệt dư thừa của cơ thể 

C. Lượng nhiệt thu về vừa đủ cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể 

D. Lượng nhiệt của cơ thể không bị mất mát.  

Câu 8. Một làn da sạch sẽ có khả năng tiêu diệt khoảng bao nhiêu phần trăm số vi khuẩn bám 

trên da?  

A. 85%  B. 40%  C. 99%  D. 35%  

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Sau khi ăn quá mặn, chúng ta thường có cảm giác khát. Việc uống nhiều nước sau khi 

ăn quá mặn có ý nghĩa gì đối với cơ thể?  

Câu 2.  Cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh. Nghiện ma túy gây ra những tác hại gì cho hệ 

thần hinh và tệ nạn gì cho xã hội?  

 

---------------------- 

 

5. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Học sinh ôn tập trọng tâm các bài: 

Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII. 

Bài 9. Phong trào Tây Sơn. 

Bài 10. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

II. YÊU CẦU 

 1. Nắm vững các sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử, địa danh tiêu biểu 

2. Nắm được kĩ năng làm bài TL và TN. 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Gồm 4 điểm TN và 6 điểm TL. 

IV. CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Câu hỏi dạng trắc nghiệm (4 điểm) 

           a) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một 

phương án đúng. 
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Câu 1. Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

là? 

  A. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong                B. Chúa Trịnh ở Đàng Trong 

  C. Chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài                  D. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài 

Câu 2. Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn ở khu vực nào? 

  A. Từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau  

  B. Từ Đà Nẵng đến Cà Mau 

  C. Từ Cao Bằng đến phía bắc dải Hoành Sơn   

  D. Từ Huế đến mũi Cà Mau. 

Câu 3. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo vừa có chức năng kinh tế vừa 

có chức năng gì?  

  A. Tuần tra biển, đảo                                          B. Cai trị biển đảo    

    C. Kiểm soát, quản lí biển, đảo                           D. chỉ có chức năng kinh tế 

Câu 4. Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động liên tục của các đội Hoàng 

Sa và Bắc Hải trong suốt các thế kỉ XVII - XVIII đã thể hiện điều gì? 

  A. Khẳng định quá trình khai thác và thực thi chủ quyền từ rất sớm của người Việt Nam 

đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 

  B. Việc thực thi chủ quyền từ rất sớm của người Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 

và quần đảo Trường Sa. 

  C. Thể hiện tầm nhìn sáng suốt của các chúa Nguyễn đối với vùng đất Nam Bộ. 

  D. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã xuất hiện từ rất sớm. 

Câu 5. Theo ghi chú bản đồ trong bộ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư (biên soạn vào thế kỉ XVII), 

quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc phủ nào sau đây? 

   A. Gia Định               B. Phú Yên            C. Tư Nghĩa                      D. Tổng Trấn 

Câu 6. Năm 1653, Chúa Nguyễn thành lập Dinh Thái Khang, thuộc địa bàn tỉnh nào trên lãnh 

thổ Việt Nam ngày nay? 

  A. Gia Định               B. Phú Yên            C. Khánh Hoà                      D. Đồng Nai 

Câu 7. Một trong những việc làm của các chúa Nguyễn để quản lý vùng đất phía Nam là? 

  A. Tổ chức đơn vị hành chính, quân đội để bảo vệ. 

  B. Ngăn cản các cuộc tấn công của chúa Trịnh. 

  C. Tổ chức đơn vị hành chính, bộ máy cai trị.  

  D. Lập sổ sách quản lí dân đinh, lập đội Bắc Hải và Hoàng Sa. 

Câu 8. Cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn từ vùng đất nào đến 

đâu? 

  A. Từ các đảo, quần đảo ở biển Đông đến vịnh Thái Lan. 
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  B. Phía Nam Hoành Sơn Đến mũi Cà Mau. 

  C. Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. 

  D. Từ Thuận Hóa đến mũi Cà Mau. 

Câu 9. Trong các bộ chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam, tên gọi nào dưới đây 

không được dùng để chỉ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? 

  A. Bãi Cát Vàng.          B. Bạch Long Vĩ.    

  C. Vạn Lý Hoàng Sa.           D. Vạn Lý Trường Sa. 

Câu 10. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa 

nhằm mục đích gì? 

  A. Lật đổ ách cai trị của quân Thanh.  B. Chống lại chính quyền chúa Nguyễn. 

  C. Lật đổ ách cai trị của quân Minh.  D. Chống lại chính quyền Lê - Trịnh. 

Câu 11. Ở Đàng Trong, thế kỉ XVIII tên thần quyền nào đã nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc 

phó”, khét tiếng tham nhũng? 

  A. Trương Phúc Loan.                                 B. Vũ Văn Nhậm. 

  C. Nguyễn Hữu Chỉnh.                               D. Nguyễn Phúc Ánh. 

Câu 12. Sử triều Nguyễn Viết: “Người Xiên từ sau bại trận năm Giáp Thìn miệng tuy nói 

khoác mà lòng thì sợ Tây Sơn như sợ cọp”. Trận năm Giáp Thìn được nhắc đến trong đoạn tư 

liệu trên là? 

  A. Trận Chi Lăng – Xương Giang.                       B. Trận đánh trên sông Như Nguyệt. 

  C. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.                              D. Trận Rạch Ngầm – Xoài Mút. 

Câu 13. Sự suy yếu, khủng hoảng của chính quyền phong kiến chúa Nguyễn ở Đàng Trong 

vào giữa thế kỉ XVIII đã dẫn đến hậu quả gì? 

A. Nông dân Đàng Trong vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền. 

B. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà Minh xâm lược lãnh thổ Đại Việt. 

C. Bùng nổ cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất ở vùng Điện Biên. 

D. Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng xâm lược Việt Nam. 

Câu 14. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển 

rõ rệt do: 

A. điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn. 

B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình. 

C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực. 

D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang. 

Câu 15. Làng nghề La Khê (Hà Nội) thế kỉ XVI-XVIII, sản xuất sản phẩm thủ công nổi tiếng 

nào sau đây? 

A. Dệt lụa.                    B. Rèn sắt.              C. Đúc đồng.             D. Làm gốm. 
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Câu 16. Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho chiếc chùa Cầu (Hội An) là “Lai Viễn 

Kiều” với ý nghĩa “Cầu đón khách phương xa” để bày tỏ sự hiếu khách và cởi mở trong giao 

thương với thương nhân nước nào? 

A. Hà Lan.             B. Tây Ban Nha.           C. Trung Quốc.           D. Nhật Bản. 

Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình tôn giáo ở Đại Việt trong các 

thế kỉ XVI - XVIII? 

A. Đạo giáo và Phật giáo có điều kiện phục hồi. 

B. Nho giáo vẫn được nhà nước phong kiến duy trì. 

C. Thiên Chúa giáo du nhập, dần gây ảnh hưởng trong dân chúng. 

D. Nho giáo và Đạo giáo được du nhập thông qua giao lưu kinh tế. 

Câu 18. Thế kỉ XVI, các giáo sĩ đã dùng chữ cái la-tinh để ghi âm tiếng Việt, tạo ra chữ? 

A. Hán.              B. Nôm.            C. Hình nêm.             D. Quốc ngữ. 

 b) Câu trắc nghiệm đúng sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi 

năm cứ tháng 2 nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng năm chiếc thuyền nhỏ, 

ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy. Lấy được hoá vật của tàu như là gươm ngựa, hoa bạc, 

hòn bạc, đổ đổng, khối chì, súng, ngà voi, đổ sứ, đổ chiêm, cùng là vỏ đồi mồi, hải sâm, hạt ốc 

vân rất nhiều... Đến kì tháng 8 thì về. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải. Lệnh cho đi chiếc thuyền 

câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên”. 

                             (Theo Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn hoá - Thông tin, 2007, tr. 155) 

a) Đoạn trích trong cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn trình bày quá trình hình thành 

và phát triển của quần đảo Hoàng Sa. 

b) Nhà Nguyễn đặt đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải nhằm thực thi quyền quản lý của mình 

đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

c) Đội Hoàng Sa do nhà Nguyễn thành lập gồm 70 người, thực hiện nhiệm vụ của mình 

tại quần đảo Hoàng Sa định kì hàng năm từ tháng 2 đến tháng 10. 

d) Một trong những nhiệm vụ của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là khai thác sản vật, thu 

lượm hàng hóa của những con tàu gặp nạn ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Người dân Lý Sơn đến nay vẫn lưu truyền câu ca: 

“Hoàng Sa trời nước mênh mông 

Người đi thì có mà không thấy về 

Hoàng Sa mây nước bốn bề 

Tháng hai/ba khao lề thế lính Hoàng Sa” 
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Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 

của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần 

đảo Trường Sa. Nghi lễ này gắn liền với lịch sử ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa, góp 

phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa và cố kết cộng đồng. Tháng 4 – 2013, 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí quyết định đưa lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 

vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

a) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ hội văn hóa truyền thống của người dân huyện 

đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

b) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa bắt nguồn từ hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt 

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử. 

c) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là di sản văn hóa vật thể quốc gia năm 

2013. 

d) Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm nhằm tri 

ân hải đội Hoàng Sa năm xưa và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần giữ gìn biển đảo quê hương. 

2. Câu hỏi dạng tự luận (6 điểm) 

Câu 1. Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã làm được những nhiệm vụ gì 

mà lịch sử giao phó. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây 

Sơn. 

Câu 2. Trình bày những việc làm thể hiện quá trình các chúa Nguyễn xác lập chủ quyền tại 2 

quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 3. Hãy nêu những hiểu biết của em về người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. 

Đóng vai vua Quang Trung, em kể lại cuộc hành binh đại phá 29 vạn quân Thanh xuân Kỷ Dậu 

1789. 

 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Bài 2. Địa hình Việt Nam 

Bài 3. Khoáng sản Việt Nam 

Bài 4. Khí hậu Việt Nam 

Bài 6. Thủy văn Việt Nam 

II. CÂU HỎI MINH HỌA 

1. Trắc nghiệm 

Câu 1. Trên đất liền, Việt Nam có chung đường biên giới với những quốc gia nào ? 

A. Trung Quốc, Thái Lan, Ca-pu-chia   B. Trung Quốc, Lào, Cam-Pu-Chia 

C.Trung Quốc, Thái Lan, Lào              D. Trung Quốc, Thái Lan, Mi-an-ma 
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Câu 2. Dãy núi nào không thuộc vùng núi Đông Bắc ? 

A. Đông Triều.     B. Hoành Sơn.   C. Ngân Sơn.  D. Bắc Sơn 

Câu 3. Lãnh thổ nước ta nằm trong vành đai khí hậu 

A. ôn đới.   B. xích đạo.    C.nhiệt đới.  D. cận xích đạo. 

Câu 4. Số giờ nắng trung bình của nước ta đạt 

A. 1400 - 3 000 giờ.        B. 2000 -3 000 giờ. 

C. 1000 -  1 200 giờ.    D. 2500 - 3500 giờ. 

Câu 5. Nước ta có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu mm/năm? 

A. 1000-2000mm  B. 1500-2000mm  C. 2000-2500mm D. 2500-3000mm 

Câu 6. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua: 

A. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C   

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

D. Lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm 

Câu 7. Hệ thống sông có độ dài sông chính lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là 

A. sông Hồng.  B. sông Mê Công.   C. sông Mã.  D. sông Đồng Nai 

Câu 8. Sông Hồng chảy ra biển qua 3 cửa là 

A. Ba Lạt, Lạch Trường, Lạch Giang.  B. Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang. 

C. Ba Lạt, Ba Lai, Văn Úc.   D. Nam Triệu, Ba Lai, Văn Úc. 

Câu 9. Dầu mỏ và khí tự nhiên của nước ta phân bố chủ yếu ở 

A. vùng thềm lục địa phía đông nam.  

B. vùng núi phía bắc và Bắc Trung Bộ. 

C. vùng biển thuộc Đồng bằng sông Hồng.  

D. vùng biển thuộc duyên hải miền Trung 

Câu 10. Khoáng sản bô-xít của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

A. Vùng Tây Nguyên.   B. Vùng núi Tây Bắc. 

C. Vùng núi Đông Bắc.   D. Vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Câu 11. Nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào: 

A. chế độ mưa.    B. chế độ nhiệt. 

C. hướng các dòng sông.   D. hướng các dãy núi. 

Câu 12. Gió mùa Đông Bắc tác động ở miền Bắc nước ta đến giới hạn phía nam là 

A. dãy Tam Điệp.    B. dãy Hoành Sơn. 

C. dãy Bạch Mã.    D. khối núi Kon Tum. 

Câu 13. Gió mùa đông thổi vào nước ta theo hướng 
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A. tây bắc.     B. đông nam 

C. đông bắc.      D. tây nam 

Câu 14. Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là : 

A. có bốn cánh cung lớn.    

B. gồm các khối núi và cao nguyên đất đỏ badan. 

C. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.   

D. địa hình là các cao nguyên rộng lớn, xếp tầng. 

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là : 

A. có địa hình cao nhất nước ta.   

B. đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. 

C. có 3 mạch núi lớn hướng tây bắc – đông nam. 

D. gồm các cao nguyên rộng lớn, bề mặt phủ đất đỏ badan. 

Câu 16. Khoáng sản kim loại sắt của nước ta phân bố chủ yếu ở những vùng sau đây? 

A. Vùng núi Tây Bắc và Quảng Ninh.   

B. Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 

C. Vùng núi Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. 

D. khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ 

Câu 17. Hồ Dầu Tiếng của nước ta được xây dựng trên sông nào sau đây? 

A. Sông Ba.     B. Sông La Ngà 

C. Sông Sài Gòn.    D. Sông Đồng Nai 

Câu 18. Ý nào sau đây không đúng với vùng núi Trường Sơn Nam? 

A. Địa hình có hướng vòng cung. 

B. Bề mặt địa hình có phủ lớp đất đỏ badan. 

C. Địa hình có các cao nguyên rộng lớn, xếp tầng. 

D. Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo những cảnh quan đẹp. 

 

---------------- 
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6. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP  

Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. 

Bài 3. Lao động cần cù sáng tạo  

Bài 4. Bảo vệ lẽ phải 

Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

* Yêu cầu 

- Học thuộc các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của mỗi nội dung bài học trong các khung 

màu hồng ( SGK) 

- Xem lại các bài tập trắc nghiệm, tình huống trong phần Luyện tập của 4 bài trên.  

- Sưu tầm 1 số câu tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn về nội dung của mỗi bài học trên. 

- Tìm hiểu, sưu tầm hình ảnh, sự kiện liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường trên 

thế giới: Ngày Thế giới, Giờ Trái đất, Ngày môi trường thế giới, Ngày quốc tế không rác thải 

… 

B. CÂU HỎI MINH HOẠ  

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau 

Câu 1: Một cá nhân lao động cần cù thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng 

A chờ đợi kết quả người khác  B. sao chép kết quả người khác. 

C. làm việc chăm chỉ, chịu khó.           D. hưởng lợi từ việc làm của bạn bè 

Câu 2: Lao động sáng tạo không mang lại ý nghĩa nào dưới đây? 

A. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng. B. Được bổ sung kiến thức mới. 

C. Kết quả công việc ngày càng tăng. D. Hiệu quả công việc bị suy giảm. 

Câu 4: Ngày Môi trường Thế giới là ngày nào? 

A. 28/6  B. 22/4  C. 5/6   D. 10/10 

Câu 5: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội 

được gọi là 

A. khiêm tốn.  B. lẽ phải.  C. công bằng. D. trung thực 

Câu 6: Bảo vệ lẽ phải góp phần đẩy lùi 

A. cái đúng  B. cái sai.  C. sự thật.  D. chính nghĩa 

Câu 7: Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên 

và môi trường? 

A. Sử dụng nhiên liệu tái tạo.  B. Kế hoạch phản biện xã hội. 

C. Hưởng trợ cấp thất nghiệp.  D. Xả thải chưa qua xử lý. 
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Câu 8: Biện pháp nào dưới đây góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tài nguyên và môi 

trường? 

A. Tăng cường nhập khẩu phế liệu. B. Mở rộng các bãi chôn lấp trực tiếp. 

C. Đẩy mạnh khai thác tài nguyên rừng. D. Mở rộng trồng rừng đầu nguồn. 

Câu 9: Hình ảnh sau là logo của sự kiện nào ?  

A. Ngày Môi trường thế giới 

B. Ngày Trái đất 

C. Giờ Trái đất 

D. Ngày thế giới không rác thải 

Câu 10: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong pháp luật Việt Nam? 

A. Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.  

B. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 

C. Đổ chất thải, chất độc hại ra môi trường.    

D. Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy - hải sản. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Căn cứ vào các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta, 

em đồng tình hay không đồng tình với những nhận định nào dưới đây? Vì sao? 

a) Bảo vệ môi trường không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn góp phần bảo vệ cho thế 

hệ tương lai. 

b) Muốn phát triển kinh tế thì phải chấp nhận môi trường bị ô nhiễm. 

c) Tài nguyên thiên nhiên là vô tận nên không nhất thiết phải tiết kiệm. 

Câu 2: An thường tâm sự với các bạn:”Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có 

mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh 

giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”. 

A. Em có đồng ý với ý kiến của bạn An không? Vì sao? 

B. Nếu là bạn, em sẽ nói gì với An. 

Câu 3: Phát hiện cửa hàng của bà K sử dụng các chất độc hại trong quá trình chế biến và bảo 

quản thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng, bạn P định báo lên các cơ 

quan có thẩm quyền thì người thân khuyên không nên làm như vậy, vì việc đó không liên 

quan đến mình. 

a) Em hãy nhận xét cách ứng xử của các bạn học sinh trong mỗi trường hợp và tình 

huống trên. 

b) Em hãy nêu lí do của sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 

--------------- 
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7. MÔN CÔNG NGHỆ 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6; Bài 7; Bài 8; Bài 11; Bài 12 

B. CÂU HỎI GỢI Ý 

I. TRẮC NGHIỆM  

 Chọn một chữ cái trước phương án đúng 

Câu 1. Đơn vị kích thước dài trên bản vẽ kĩ thuật được ghi ở vị trí nào của chữ số? 

 A. Phía trước     B. Phía sau 

 C. Bên phải     D. Không ghi đơn vị 

Câu 2. Hình lăng trụ đều thì 

 A. Hai mặt đáy là đa giác, các mặt bên là hình chữ nhật 

 B. Hai mặt đáy là tam giác, các mặt bên là hình chữ nhật 

 C. Hai mặt đáy là hình tròn, các mặt bên là hình chữ nhật. 

 D. Hai mặt đáy là hai hình đa giác đều, các mặt bên là hình chữ nhật. 

Câu 3. Công dụng của bản vẽ chi tiết là: 

 A. Dùng để chế tạo chi tiết máy  

 B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy 

C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy                   

D. Đáp án khác 

Câu 4. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu? 

 A. Khung tên     B. Bảng kê 

 C. Phân tích chi tiết    D. Tổng hợp 

Câu 5. Nội dung nào trong bản vẽ cho chúng ta biết về số phòng, số cửa trong nhà? 

A. Khung tên     B. Hình biểu diễn 

C. Kích thước     D. Các bộ phận 

Câu 6. Đâu là sản phẩm làm từ chất dẻo nhiệt? 

A. Túi nhựa, chai nhựa   B. Chi tiết máy: lớp lót ống, trục bánh xe 

C. Săm, lốp     D. Chất thay thế chống vỡ 

Câu 7. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ? 

A. Bánh răng     B. Bánh dẫn 

C. Bánh bị dẫn    D. Dây đai 

Câu 8. Đâu không phải dụng cụ đo và kiểm tra? 

A. Thước lá     B. Dụng cụ lấy dấu 

C. Ê ke      D. Thước cặp 

Câu 9. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện? 

A. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện     

B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện 
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C. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện 

D. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện 

Câu 10. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện? 

A. Giầy cao su cách điện     

B. Giá cách điện 

C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện  

D. Thảm cao su cách điện 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu khái niệm của bản vẽ kĩ thuật? 

Câu 2. Cho biết các hình chiếu nhận được trên các mặt phẳng hình chiếu tương ứng với các 

hướng chiếu. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật được sắp xếp như thế nào? 

Câu 3. Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết. 

Câu 4. Bản vẽ lắp là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. 

Câu 5. Bản vẽ nhà là gì? Khi xây dựng một ngôi nhà, người thợ sử dụng bản vẽ nhà để làm gì? 

Câu 6. Vật liệu cơ khí bao gồm những loại nào? Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ 

khí. 

Câu 7. Thế nào là truyền chuyển động? Hãy nêu một số cơ cấu truyền chuyển động. 

Câu 8. Thế nào là dụng cụ cơ khí cầm tay? Cho ví dụ. 

Câu 9. Tai nạn điện là gì? Nêu các nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 

Câu 10. Nêu các biện pháp an toàn khi sử dụng và sửa chữa điện 

---------------- 
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8. MÔN TIN HỌC 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Chủ đề 1: Lược sử công cụ tính toán 

Chủ đề 2: Thông tin trong môi trường số 

Chủ đề 3: Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số 

Chủ đề 4:  Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế 

Sắp xếp và lọc dữ liệu 

Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 

         Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản. 

B. CÂU HỎI THAM KHẢO 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Trong các địa chỉ ô sau, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? 

A. B3   B. $B3  C. $B$3  D. B$3 

Câu 2. Biết công thức của ô D3 là =$A$3*C3. Sao chép công thức đến ô E2. Khi đó ô E2 có 

công thức là gì ? 

A. =$A$3*C3     B. =$A$2*D2 

C. =$A$2*C2     D. =$A$3*D2 

Câu 3. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là 

A. Nhấn phím $    B. Nhấn phím F4 

C. Nhấn phím F2    D. Nhấn phím F6 

Câu 4. Câu nào sau đây đúng? 

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.       

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau. 

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định 

nào đó. 

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định 

nào đó. 

Câu 5. Nút lệnh Sort Descending dùng để sắp xếp theo thứ tự : 

A. Tăng dần     B. Giảm dần     

C. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn  D. Theo bảng chữ cái 

Câu 6. Để chuẩn bị lọc dữ liệu thực hiện lệnh 

A. Data/Filter/Show All;   B. Data/Filter/Advanced Filter;  

C. Home/Filter/AutoFilter;                       D. Data/Filter 

Câu 7. Các tiêu chuẩn lọc  trong thẻ Top 10 là tiêu chuẩn lọc: 
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A. Hàng có giá trị cao nhất;   B. Hàng có giá trị thấp nhất;  

C. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất; D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất. 

Câu 8. Dữ liệu không đúng với điều kiện lọc sẽ? 

A. Được hiển thị B. Thay đổi  C. Bị ẩn đi  D. Bị xóa đi 

Câu 9. Tùy chọn Text Filters sẽ xuất hiện khi nháy chuột vào nút lệnh lọc dữ liệu nếu? 

A. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu kí tự  C. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu hình ảnh 

B. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu số  D. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu ngày tháng 

Câu 10. Tùy chọn Number Filters sẽ xuất hiện khi nháy chuột vào nút lệnh lọc dữ liệu nếu? 

A. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu kí tự  C. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu hình ảnh 

B. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu số D. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu ngày tháng 

Câu 11. Khi muốn thêm một tiêu chí sắp xếp thì chọn ? 

A. Delete Level B. Copy Level C. Add Level  D. Insert Level 

Câu 12. Khi không muốn sắp xếp dòng tiêu đề thì em chọn? 

A. My data has headers   B. Delete Level   

C. Copy Level     D. Options 

Câu 13. Lệnh Sort nằm trong thẻ? 

A. Home  B. Insert  C. Data  D. View 

Câu 14.  Điền vào chỗ (...). 

Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan. Nhờ biểu đồ, em dễ dàng .................., nhận 

định xu hướng thay đổi của ................ 

Cần sử dụng loại biểu đồ phù hợp với mục đích của việc ................. và thể hiện dữ liệu. 

A. so sánh / dữ liệu / biểu diễn.   C. dữ liệu / so sánh / biểu diễn. 

B. so sánh / biểu diễn / dữ liệu.   D. biểu diễn / dữ liệu / so sánh. 

Câu 15. Biểu đồ cột sử dụng khi nào? 

A. Quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó. 

B. So sánh dữ liệu. 

C. So sánh các phần với tổng thể. 

Câu 16. Biểu đồ quạt sử dụng khi nào? 

A. Quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó. 

B. So sánh dữ liệu. 

C. So sánh các phần với tổng thể. 

Câu 17. Nhóm lệnh Chart Title tương ứng với thành phần nào trong biểu đồ? 

A. Tiêu đề các trục.    B. Tiêu đề biểu đồ.   

C. Chú giải.     D. Nhãn dữ liệu. 

Câu 18.  Nhóm lệnh Axis Titles tương ứng với thành phần nào trong biểu đồ? 



TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 

LỚP 8 - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 46 

 

A. Tiêu đề các trục.    B. Tiêu đề biểu đồ.   

C. Chú giải.     D. Nhãn dữ liệu. 

Câu 19.  Nhóm lệnh Data Labels tương ứng với thành phần nào trong biểu đồ? 

A. Tiêu đề các trục.    B. Tiêu đề biểu đồ.   

C. Chú giải.     D. Nhãn dữ liệu. 

Câu 20.  Nhóm lệnh Legend tương ứng với thành phần nào trong biểu đồ? 

A. Tiêu đề các trục.    B. Tiêu đề biểu đồ.   

C. Chú giải.     D. Nhãn dữ liệu. 

Câu 21. Cách nhận biết danh sách dấu đầu dòng là gì? 

A. Mỗi đoạn văn bản bắt đầu bằng một số hoặc chữ cái và dấu phân tách (thường là dấu 

chấm hoặc dấu ngoặc đơn. 

B. Mỗi đoạn văn bản bắt đầu bằng một dấu đầu dòng. 

C. Phân tách nhau bởi phím Enter. 

Câu 22. Cách nhận biết danh sách có thứ tự là gì? 

A. Mỗi đoạn văn bản bắt đầu bằng một số hoặc chữ cái và dấu phân tách (thường là dấu 

chấm hoặc dấu ngoặc đơn. 

B. Mỗi đoạn văn bản bắt đầu bằng một dấu đầu dòng. 

C. Phân tách nhau bởi phím Enter. 

Câu 23. Điền vào chỗ (…). 

Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp nhiều ………….. nâng cao để làm việc với hình 

ảnh và ………………………. 

Sử dụng các chức năng nâng cao em có thể tạo được các sản phẩm có tính ……………….. 

phục vụ nhu cầu thực tế. 

A. công cụ / hình đồ họa / thẩm mĩ. C. công cụ / thẩm mĩ / hình đồ họa. 

B. hình đồ họa / thẩm mĩ / công cụ.  D. thẩm mĩ / hình đồ họa / công cụ. 

Câu 24. Em hãy chọn các phương án đúng trong các phương án sau. 

A. Có thể chèn hình ảnh vào văn bản để minh họa cho nội dung. 

B. Có thể vẽ hình đồ họa trong phần mềm soạn thảo văn bản. 

C. Có thể chèn thêm, xóa bỏ, thay đổi kích thước của hình ảnh và hình đồ họa trong văn bản. 

D. Không thể vẽ hình đồ họa trong phần mềm soạn thảo văn bản. 

Câu 25. Cách chèn thêm hình ảnh là? 

A. Mở lệnh Insert, nháy chuột vào nút lệnh Pictures, chọn tệp ảnh, chọn nút lệnh Insert. 

B. Chọn, kéo thả nút tròn ở góc hình ảnh. 

C. Chọn hình ảnh, gõ phím Delete. 

D. Chọn hình ảnh, nhấn phím Insert 

------------- 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


